PHÒNG GD HUYỆN TÂN SƠN                        ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 

                                                                                                NĂM HỌC 2012 – 2013
                                                                       MÔN : HOÁ HỌC 
                                                               Thời gian làm bài : 90  phút  (không kể thời gian phát đề)
Câu 1 : ( 2 điểm ) 
Trình bày phương pháp tách rời các chất sau ra khỏi hỗn hợp rắn gồm Al2O3 và CuO 
Câu 2 : ( 2 điểm )

a) Cho Khí CO tác dụng với CuO đun nóng, thu được hỗn hợp chất rắn A và khí B. Hoà tan hoàn toàn A vào H2SO4 đặc nóng; cho B tác dụng với dung dịch nước vôi trong dư. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b) Phân bón A có chứa 80% amoni nitrat. Phân bón B có chứa 82% canxi nitrat. Theo em nếu cần 56 kg nitơ để bón ruộng thì nên mua loại phân nào? Tại sao?

Câu 3 : (2 điểm)

a) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau: 

Fe3O4   +    HCl                      

FeS2     +    O2
                    to
b) Có 4 lọ mất nhãn mỗi lọ đựng một trong các hoá chất sau: FeO , CuO , Ag2O và MnO2. Hãy dùng phương pháp hoá học để nhận biết từng hoá chất trong mỗi lọ.

Câu 4: ( 2 điểm ) 

     Cho một lá sắt có khối lượng 5 gam vào 50 ml dung dịch CuSO4 15% có khối lượng riêng là 1,12 g/ml. Sau một thời gian phản ứng, người ta lấy lá sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô, cân nặng 5,16 gam. Tính nồng độ phần trăm các chất còn lại trong dung dịch sau phản ứng.

Câu 5 : ( 2 điểm ) 

     Cho 4,15 gam hỗn hợp bột Fe và Al tác dụng với 200 ml dung dịch CuSO4 0,525 M. Khuấy kỹ hỗn hợp để các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lọc hỗn hợp sau phản ứng thu được kết tủa X gồm 2 kim loại có khối lượng 7,84 gam và dung dịch Y. Tính  khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Cho : Fe = 56 ; Al = 27 ; Cu = 64 ; S = 32 ; O = 16 ; N=14 ;  H=1;  Ca=40;  
-----------------***--------------

( Học sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn hoặc bảng một số nguyên tố hoá học)

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu 1 : ( 2 điểm ) 

Dùng dung dịch NaOH dư hoà tan hỗn hợp:

             Al2O3  (r )   +  2 NaOH ( dd )                       2 NaAlO2 ( dd )   +  H2O ( l )                                 (0,5đ)
Thu được dung dịch, và chất không tan là CuO (lọc lấy làm khô)                                     (0,25đ)
Cho khí CO​2 sục vào dung dịch cho đến dư, thu được kết tủa

  NaAlO2  ( dd )   +  CO2 ( k )   +    2H2O ( l )                          Al(OH)3 (r )    +  NaHCO3  ( dd )​    (0,5đ)
              NaOH ( dd )   +     CO2 ( k )                                NaHCO3 ( dd )                                 (0,25 đ)
Lọc lấy kết tủa rồi đem nung:

              2 Al(OH)3 (r )                        Al2O3 (r )      +     3 H2O  ( l )                                         (0,5đ)
Câu 2 : ( 2 điểm ) 
a) CO  +  CuO        t0
 Cu  +   CO2 

Hỗn hợp chất rắn A gồm Cu, CuO ; chất khí B là CO2                                                            (0,25đ)
Cho A vào H2SO4 đặc nóng sẽ xảy ra các phản ứng:

CuO  +  H2SO4                       CuSO4  +   H2O


                                       (0,25đ)

Cu     +  2H2SO4                     CuSO4  +    SO2   + 2H2O
                                               
(0,25đ)

Cho CO2 vào dung dịch nước vôi trong dư

CO2   +   Ca(OH)2                 CaCO3  +   H2O


                                     (0,25đ)

b) MNH4NO3  =  80g có chứa 28g N; MCa(NO3)2 = 164g chứa 28 g N.

Để có 56kg N từ NH4NO3 cần:   
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Phân A chỉ chứa 80% NH4NO3 nên lượng phân A cần:
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Để có 56kg N từ Ca(NO3)2 cần: 
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Phân B chỉ chứa 82% Ca(NO3)2 nên lượng phân B cần:
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                                       (0,25đ)

Vậy nên mua phân A vì đỡ công vận chuyển.

                                               
    (0,5đ)

Câu 3 : ( 2 điểm ) 

a) Fe3O4   +   8HCl  
           FeCl2  +   2FeCl3   +   4H2O
                                       (0,5đ)

    4FeS2   +   11O2                          8SO2   +   2Fe2O3

                                       (0,5đ)
 b) Lấy 4 mẫu thử đánh dấu, lần lượt cho dd HCl dư vào cả 4 mẫu, nhận xét:
- Mẫu nào xuất hiện kết tủa trắng: Ag2O  
2HCl   +   Ag2O                     2AgCl (r)    +    H2O                                                                 (0,25đ)
- Mẫu nào có khí vàng lục thoát ra: MnO2
4HCl   +  MnO2                       MnCl2        +     Cl2(k)     +      2H2O                                        (0,25đ)
- Mẫu nào xuất hiện dd màu xanh: CuO
2HCl   +  CuO                        CuCl2         +     H2O                                                              (0,25đ)
-  Mẫu còn lại là FeO 
 2HCl   +   FeO                        FeCl2         +     H2O  (0,25đ)
Câu 4 : ( 2 điểm ) 

Phương trình hoá học:

Fe (r )            +       CuSO4 (r )                          FeSO4 (r )        +      Cu (r )     (0,25đ)
1 mol                    1 mol                      1 mol                   1 mol     

 x mol                   x mol                       x mol                 x mol     

    Ta có  64x  - 56x  =  5,16 - 5,0  = 0,16 g                              x  = 0,02 mol  (0,25đ)
m CuSO4  tham gia phản ứng = 0,02  x 160  =  3,2 g (0,25đ)
Khối lượng dd CuSO4   = 1,12  x 50  =  56 g

          m CuSO4 nguyên chất là:   56  x  15   = 8,4 g             
                                             100

mCuSO4 còn lại    = 8,4  - 3,2  =  5,2 g


(0,25đ)
mFeSO4 t ạo thành  =  0,02  x 152   =  3,04 g  
 (0,25 đ)
m dd sau phản ứng  =  56  -  0,16  =  55,84 g  

(0,25 đ)
         C % CuSO4   =      5,2     x 100 %     =   9,31 %   (0,25 đ)
                                     55,84

         C % FeSO4   =      3,04     x 100 %     =   5,44 % (0,25 đ)
                                     55,84

Câu 5 : ( 2 điểm ) 

Vì kết tủa X gồm 2 kim loại và vì Al có tính khử mạnh hơn Fe, nên phản ứng trước nên có 2 khả năng: Fe còn dư và Fe chưa phản ứng.

* Trường hợp 1: Al tan hết, Fe tan một phần , CuSO4 hết.

          Phương trình phản ứng:

2Al (r )          +       3CuSO4 (r )                 Al2(SO4)3 (r )        +      3Cu (r )     ( 1)(0,25đ)
 a                          1,5a                               0,5a                          1,5a     

Fe (r )          +       CuSO4 (r )                FeSO4 (r )        +      Cu (r )     ( 2)
(0,25đ)
  b - c                      b - c                      b - c                     b - c

Gọi a, b lần lượt là số mol của Al và Fe trong hỗn hợp đầu và c là số mol Fe dư, ta có:

m hh  = 27a  + 56b  =  4,15   ( I)





(0,25đ)
m X   =  64(1,5a + b - c)  + 56c  = 7,84  ( II)    




(0,25đ)
n CuSO4  = 1,5a  +  b  - c  = 0,525 x 2  = 0,105  ( III)



(0,25đ)

Giải ( I) , (II) và (III) ta được : a = 0,05 mol  ;  b = 0,05 mol ;  c  = 0,02 mol

   m Al = 27a  =  27 x 0,05  = 1,35(g)   m Fe  = 4,15  - 1,35  = 2,8 (g)

(0,25đ)                                                                                                                                                                              

* Trường hợp 2: Al tan hết, CuSO4 hết, Fe chưa phản ứng

      m x  = 64x1,5a  + 56b = 7,84  ( IV)   n CuSO4  = 1,5a  = 0,105  ( V)
(0,25đ)
    Giải ( I) , (IV và (V) vô nghiệm, không có trường hợp này xảy ra. 

(0,25đ)
     Sôn Nguyeân, ngaøy 7/2/2009

          Giaùo vieân
                                                                                                      Phaïm Vaên Khaùnh
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